
Tâ
m

 lý
 h
ọc

 đ
ại

 c
ươ

ng

Ti
n 

họ
c 
đạ

i c
ươ

ng

N
hữ

ng
 n

gu
yê

n 
lý

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

ch
ủ 

ng
hĩ

a 
M

ác
-L

ên
in

 1

To
án

 c
ao

 c
ấp

 1

To
án

 c
ao

 c
ấp

 2

K
ho

a 
họ

c 
m

ôi
 tr
ườ

ng
 

K
in

h 
tế

 v
i m

ô 
1

N
hữ

ng
 n

gu
yê

n 
lý

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

ch
ủ 

ng
hĩ

a 
M

ác
 - 

Lê
ni

n 
2

Ph
áp

 lu
ật

 đ
ại

 c
ươ

ng

Tư
 tư

ởn
g 

H
ồ 

C
hí

 M
in

h

Lý
 th

uy
ết

 x
ác

 su
ất

 v
à 

th
ốn

g 
kê

 to
án

Đ
ườ

ng
 lố

i c
ác

h 
m
ạn

g 
củ

a 
Đ
ản

g 
C
ộn

g 
Sả

n 
V

iệ
t N

am

K
in

h 
tế

 v
ĩ m

ô 
1

M
ar

ke
tin

g 
că

n 
bả

n

N
gu

yê
n 

lý
 k
ế 

to
án

 

K
in

h 
tế

 lư
ợn

g

N
go
ại

 n
gữ

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h

V
ăn

 h
óa

 h
ọc

T
ổn

g 
qu

an
 d

u 
lịc

h

Q
uả

n 
tr
ị h
ọc

 

H
ệ 

th
ốn

g 
cá

c 
tu

yế
n 
đi
ểm

 d
u 

lịc
h

K
ỹ 

nă
ng

 g
ia

o 
tiế

p

Đ
ịa

 lý
 d

u 
lịc

h

V
ăn

 h
óa

 c
ác

 d
ân

 tộ
c 

th
iể

u 
số

N
gu

yê
n 

lý
 th
ốn

g 
kê

 k
in

h 
tế

M
ar

ke
tin

g 
dị

ch
 v
ụ

C
ơ 

sở
 v
ăn

 h
óa

 V
iệ

t N
am

N
gh

iệ
p 

vụ
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 d
u 

lịc
h 

1

T
ổn

g 
đi
ểm

 

2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 74
1 16D4011001 Cao Ngọc Anh 08/02/1998 8.9 7.0 8.5 5.2 4.5 6.8 4.3 5.8 5.8 7.5 6.3 7.0 5.1 8.7 7.3 7.3 6.6 8.0 7.6 8.7 8.1 8.5 8.7 8.7 5.6 7.3 8.3 9.5 7.2
3 16D4011009 Trần Thị Ngọc Ánh 21/12/1998 8.0 7.4 9.0 7.3 9.8 7.3 7.5 8.7 7.0 8.8 6.0 8.8 7.7 9.0 7.3 8.7 6.9 8.2 9.1 8.4 7.9 9.5 9.1 8.4 8.9 8.1 8.7 9.0 8.2
6 16D4011018 Châu Ngọc Cường 10/08/1998 7.3 6.8 6.8 8.0 6.7 8.2 7.1 8.1 7.3 7.8 4.3 9.4 8.6 9.5 8.4 8.8 7.6 8.4 7.8 9.1 8.6 9.5 9.1 9.7 9.3 8.6 8.4 9.5 8.2
7 16D4011019 Mai Văn Cường 25/02/1997 8.2 5.9 9.1 7.7 5.1 8.9 8.1 8.8 8.2 8.4 7.7 9.4 5.8 9.3 8.0 8.0 8.3 7.9 7.9 9.1 8.2 9.0 9.1 9.0 6.3 8.4 8.1 8.5 8.1
9 16D4011023 Võ Thị Hiền Diệu 08/08/1998 7.5 5.3 8.5 4.7 3.5 8.1 7.9 8.7 3.4 7.8 4.5 7.5 4.9 6.5 8.7 7.9 7.4 8.0 8.2 8.1 7.5 8.5 9.4 8.7 5.1 7.7 8.4 9.5 7.2
12 16D4011038 Lê Ngọc Huỳnh Đức 07/01/1998 5.9 5.7 5.6 6.9 6.2 6.8 6.2 5.7 4.5 8.4 4.8 8.0 5.6 6.5 5.2 7.6 7.6 7.5 6.5 7.7 6.8 9.8 7.7 6.6 6.6 7.7 7.7 9.5 6.8
13 16D4011039 Mai Thị Hương Giang 20/02/1998 8.1 5.6 9.1 9.8 6.1 8.2 6.5 8.2 5.9 8.2 7.0 8.8 5.6 8.1 6.9 7.6 7.6 8.4 7.8 9.1 8.2 9.0 9.1 8.6 8.9 8.4 8.5 8.5 7.9
16 16D4011053 Ninh Thị Hảo 23/10/1998 6.5 6.3 8.0 5.5 6.6 8.1 4.4 8.6 6.6 9.0 6.6 9.3 4.8 9.0 6.6 4.2 6.0 8.0 7.9 8.6 8.6 10.0 9.1 9.3 6.7 8.0 8.4 10.0 7.5
17 16D4011054 Trần Thị Hảo 25/09/1998 8.7 6.4 9.4 6.3 4.7 8.9 7.1 9.1 5.9 8.8 6.0 9.1 6.4 6.5 8.0 8.8 8.2 8.2 7.0 8.9 8.9 9.8 9.7 9.0 8.0 8.1 8.4 9.5 8.0
21 16D4011063 Trần Thị Thuý Hằng 26/12/1998 7.2 7.1 8.2 6.3 6.2 8.2 5.3 8.2 7.7 5.1 6.6 8.8 5.9 8.3 2.8 7.4 9.0 7.8 7.3 9.0 7.9 9.0 9.1 8.4 7.6 8.1 8.5 8.5 7.5
24 16D4011072 Lê Tấn Nhật Hiếu 26/01/1998 7.5 6.3 4.6 6.8 6.9 7.9 7.2 5.6 4.0 4.2 5.5 8.5 6.0 7.9 6.1 7.0 6.3 7.7 6.5 7.0 7.4 9.0 8.0 7.7 6.8 7.4 8.0 9.0 6.9
25 16D4011073 Phạm Thị Hoa 15/12/1998 7.0 6.6 5.9 7.0 4.1 7.5 4.8 7.0 2.4 8.6 3.5 9.2 6.0 7.7 4.9 6.9 6.2 7.4 6.3 7.7 8.2 9.5 8.4 8.4 5.6 7.7 8.2 9.5 6.9
26 16D4011075 Nguyễn Viết Phạm Hòa 03/09/1998 8.4 6.6 6.4 4.4 6.8 5.9 4.0 8.4 5.8 5.6 5.5 7.2 5.6 5.7 4.4 5.7 6.6 8.0 7.2 7.0 7.9 8.5 8.0 8.0 7.3 8.4 8.3 9.0 6.8
28 16D4011085 Nguyễn Văn Huy 05/08/1998 7.5 3.0 8.6 7.7 6.2 8.2 6.4 7.3 4.7 7.0 4.2 8.1 5.8 8.3 4.7 5.4 6.9 7.0 6.3 8.4 8.1 9.0 8.0 8.0 8.4 8.1 7.7 9.5 7.0
30 16D4011093 Lê Thị Mai Hương 19/01/1998 6.1 7.1 9.1 8.3 7.0 8.2 6.9 8.2 5.4 8.5 6.5 8.2 7.1 9.3 8.1 9.8 8.2 8.4 8.2 9.1 8.6 9.0 9.4 9.1 9.8 8.0 8.4 9.5 8.2
31 16D4011102 Phạm Thị Liên 16/09/1998 8.9 7.8 9.4 7.6 5.4 8.2 7.7 8.4 5.4 8.7 6.0 9.4 7.0 10.0 8.1 6.9 8.2 7.8 7.3 8.4 8.9 8.5 9.1 8.4 9.3 8.2 8.4 9.0 8.1
33 16D4011109 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/01/1998 6.3 7.0 8.2 4.0 2.2 4.5 5.1 4.7 5.5 6.5 7.1 8.6 4.9 6.2 4.0 6.0 8.0 7.8 5.9 7.9 8.6 9.8 8.4 8.7 8.0 7.7 8.4 9.5 6.8
36 16D4011118 Hoàng Thị Thùy Loan 25/07/1998 8.6 7.2 7.4 6.8 6.3 8.6 8.5 8.2 6.5 8.0 7.1 9.0 6.1 7.3 6.2 7.3 7.0 8.2 7.7 8.0 8.2 9.8 9.4 8.4 9.1 8.0 8.4 9.0 7.9
39 16D4011133 Hồ Ngọc Phương Minh 03/01/1996 8.0 6.5 8.2 7.9 6.1 6.8 3.1 5.5 4.9 6.4 5.5 8.2 4.7 9.7 5.3 7.1 5.5 7.3 5.6 7.6 7.9 9.8 8.0 8.4 8.7 7.9 8.4 9.5 7.0
40 16D4011134 Phan Thị Minh 16/09/1998 9.1 6.6 6.2 8.3 4.6 7.5 7.5 7.1 4.3 7.2 5.6 8.9 4.2 7.8 7.7 7.3 7.9 8.1 6.5 8.1 7.9 8.5 8.0 8.7 8.6 7.7 8.4 9.0 7.4
42 16D4011150 Nguyễn Bạch Nguyên Thảo Ngọc 16/02/1998 8.7 6.9 6.5 4.5 5.6 7.4 6.9 7.6 6.6 7.6 7.3 8.7 4.4 8.7 4.4 8.6 9.1 8.0 8.1 9.0 8.2 9.5 9.4 8.7 7.6 7.7 8.4 9.0 7.6
46 16D4011160 Nguyễn Đăng Nhân 12/04/1997 8.2 7.8 8.7 9.1 7.9 8.6 7.7 8.5 6.1 8.2 9.3 8.3 9.3 9.2 7.1 9.4 9.3 8.2 8.4 9.4 8.3 9.0 9.1 8.6 9.4 8.8 8.4 8.5 8.6
47 16D4011161 Bùi Thị Yến Nhi 10/08/1998 8.1 7.4 6.8 8.6 5.6 8.2 7.5 8.3 5.6 9.1 7.3 9.4 7.7 8.8 8.4 9.9 8.3 8.4 7.2 8.7 8.6 9.8 9.1 8.4 9.8 8.1 8.4 9.5 8.3
50 16D4011185 Lê Nguyễn Hà Phương 30/03/1998 8.1 6.4 8.4 4.9 4.5 7.4 4.9 4.2 5.8 6.1 4.1 8.9 5.4 8.2 8.2 8.2 7.0 8.2 6.7 8.7 8.6 9.8 9.1 8.7 9.2 8.0 8.4 9.0 7.3
52 16D4011190 Nguyễn Văn Phước 26/12/1998 8.0 6.8 7.0 7.9 4.8 7.5 7.4 6.1 6.1 7.9 5.5 8.4 6.0 8.4 6.4 5.2 8.8 7.4 5.8 8.0 7.7 9.8 7.0 8.4 7.2 7.3 7.7 9.5 7.3
53 16D4011193 Mai Anh Quốc 20/08/1998 7.3 6.5 8.4 7.5 5.8 6.1 4.5 5.9 5.2 5.9 2.5 7.1 5.4 7.8 3.7 4.3 5.6 7.3 5.8 6.8 7.4 8.5 7.0 8.6 7.2 7.9 8.4 9.5 6.5
54 16D4011194 Diệp Thị Như Quỳnh 18/02/1998 8.1 6.7 6.8 4.3 4.6 8.1 6.0 7.7 5.7 8.0 7.2 9.3 5.6 8.8 6.8 7.0 7.0 8.0 6.9 8.3 7.7 8.5 8.7 9.1 7.5 7.7 8.4 9.0 7.4
57 16D4011199 Trần Công Quý 22/03/1997 5.9 6.5 6.5 4.4 7.6 8.1 5.0 3.4 4.5 6.6 2.9 3.4 6.6 6.2 4.7 4.7 6.1 7.4 6.8 8.4 8.1 9.8 8.7 8.7 6.8 7.6 8.4 9.5 6.5

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN NS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Khóa 50 Lớp HDDL1



Tâ
m

 lý
 h
ọc

 đ
ại

 c
ươ

ng

Ti
n 

họ
c 
đạ

i c
ươ

ng

N
hữ

ng
 n

gu
yê

n 
lý

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

ch
ủ 

ng
hĩ

a 
M

ác
-L

ên
in

 1

To
án

 c
ao

 c
ấp

 1

To
án

 c
ao

 c
ấp

 2

K
ho

a 
họ

c 
m

ôi
 tr
ườ

ng
 

K
in

h 
tế

 v
i m

ô 
1

N
hữ

ng
 n

gu
yê

n 
lý

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

ch
ủ 

ng
hĩ

a 
M

ác
 - 

Lê
ni

n 
2

Ph
áp

 lu
ật

 đ
ại

 c
ươ

ng

Tư
 tư

ởn
g 

H
ồ 

C
hí

 M
in

h

Lý
 th

uy
ết

 x
ác

 su
ất

 v
à 

th
ốn

g 
kê

 to
án

Đ
ườ

ng
 lố

i c
ác

h 
m
ạn

g 
củ

a 
Đ
ản

g 
C
ộn

g 
Sả

n 
V

iệ
t N

am

K
in

h 
tế

 v
ĩ m

ô 
1

M
ar

ke
tin

g 
că

n 
bả

n

N
gu

yê
n 

lý
 k
ế 

to
án

 

K
in

h 
tế

 lư
ợn

g

N
go
ại

 n
gữ

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h

V
ăn

 h
óa

 h
ọc

T
ổn

g 
qu

an
 d

u 
lịc

h

Q
uả

n 
tr
ị h
ọc

 

H
ệ 

th
ốn

g 
cá

c 
tu

yế
n 
đi
ểm

 d
u 

lịc
h

K
ỹ 

nă
ng

 g
ia

o 
tiế

p

Đ
ịa

 lý
 d

u 
lịc

h

V
ăn

 h
óa

 c
ác

 d
ân

 tộ
c 

th
iể

u 
số

N
gu

yê
n 

lý
 th
ốn

g 
kê

 k
in

h 
tế

M
ar

ke
tin

g 
dị

ch
 v
ụ

C
ơ 

sở
 v
ăn

 h
óa

 V
iệ

t N
am

N
gh

iệ
p 

vụ
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 d
u 

lịc
h 

1

T
ổn

g 
đi
ểm

 

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN NS

58 16D4011201 Văn Thị Song 02/10/1998 8.0 6.3 7.3 6.5 4.8 7.4 5.6 4.3 7.2 6.0 4.9 6.5 5.6 9.2 7.9 5.2 8.3 8.1 7.5 8.7 8.2 9.8 8.7 8.6 9.0 8.4 8.3 9.8 7.4
59 16D4011205 Lê Thị Sỹ 23/01/1997 8.6 6.6 7.9 6.0 5.3 7.7 5.0 4.0 2.4 6.0 6.0 7.5 4.7 7.4 7.3 5.5 6.7 7.8 7.2 7.3 8.1 9.5 9.1 9.0 5.2 7.7 8.2 9.0 6.8
61 16D4011215 Nguyễn Phương Thảo 06/02/1998 8.0 6.9 8.2 4.6 4.5 8.0 4.4 5.8 5.4 7.1 4.5 9.1 4.7 7.3 6.1 8.4 7.5 8.2 6.1 6.9 8.2 9.8 9.1 8.7 8.3 8.8 8.5 9.0 7.2
62 16D4011225 Lê Đắc Thịnh 22/08/1997 8.2 5.1 8.9 4.1 6.7 8.2 5.3 8.5 4.9 7.0 4.6 7.9 5.0 9.2 3.0 4.8 5.0 7.6 7.1 7.7 8.1 8.5 8.7 7.2 7.5 8.6 8.0 9.0 6.9
66 16D4011235 Nguyễn Thị Thúy 30/05/1998 8.3 6.5 7.7 8.0 5.9 8.1 7.1 8.8 5.4 8.8 6.5 8.2 4.9 8.8 8.4 9.4 6.6 8.2 8.9 9.0 8.2 8.5 9.1 8.7 8.4 8.4 8.4 9.8 8.0
67 16D4011238 Thái Thị Thủy 13/03/1998 7.5 6.9 9.1 8.2 6.4 8.2 6.9 8.8 6.8 8.2 7.0 9.0 8.4 8.6 8.0 9.8 8.2 8.2 6.7 8.7 8.2 9.8 9.1 8.7 8.5 8.1 8.4 9.5 8.2
68 16D4011239 Trần Thị Thủy 01/01/1998 8.2 6.2 7.9 4.2 4.2 7.4 8.4 6.7 5.8 8.2 4.8 4.9 5.3 8.0 6.3 7.6 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
69 16D4011242 Trần Thị Hoài Thương 02/04/1998 8.3 6.0 6.5 5.6 5.1 7.9 4.7 7.3 6.6 7.2 6.2 8.0 4.4 8.3 7.0 7.0 5.3 8.0 5.8 8.3 8.2 8.5 9.4 8.4 7.2 7.7 8.5 9.0 7.1
70 16D4011245 Nguyễn Hữu Tiến 15/04/1998 8.0 5.0 5.1 4.8 4.3 7.9 5.4 7.7 6.6 7.9 4.3 7.2 5.5 7.8 4.4 6.9 7.2 8.2 5.7 6.6 8.2 9.0 8.0 8.6 7.2 6.7 7.5 8.5 6.8
72 16D4011247 Lê Khánh Toàn 07/10/1995 7.0 6.0 5.9 6.1 7.3 7.4 7.3 7.9 4.8 6.7 4.9 8.0 7.3 8.2 6.3 9.6 7.0 7.8 6.1 6.8 7.7 9.8 9.1 9.0 8.9 7.7 8.4 9.5 7.5
75 16D4011256 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19/03/1998 7.4 5.7 7.4 8.2 5.5 7.4 5.7 8.1 7.9 9.0 4.9 8.8 4.4 8.4 7.0 7.6 7.7 7.7 8.4 8.3 8.6 9.5 9.1 8.3 9.2 7.7 8.4 9.0 7.7
77 16D4011265 Lê Mai Bá Tú 24/03/1998 7.8 7.2 5.3 8.7 6.4 7.5 8.6 8.0 4.5 6.2 7.1 6.7 8.5 8.5 6.3 8.7 7.0 8.0 4.4 7.9 7.7 8.5 6.3 6.9 7.1 7.6 8.2 9.8 7.4
78 16D4011266 Nguyễn Thị Cẩm Tú 16/06/1998 8.0 7.1 8.2 5.6 5.7 6.6 7.7 8.5 5.9 5.7 3.6 6.1 5.3 9.2 3.5 6.0 6.7 7.4 6.8 7.4 7.5 10.0 8.0 6.6 5.5 8.0 8.0 9.0 6.9
80 16D4011276 Nguyễn Thế Vũ 11/11/1998 7.2 5.5 6.2 8.0 5.9 8.2 5.3 6.6 5.9 6.6 6.5 8.0 5.8 8.2 6.6 6.2 6.2 8.0 6.5 6.9 8.2 9.5 8.4 7.7 6.3 8.4 8.4 9.0 7.1
83 16D4011296 Phạm Thị Thương 17/10/1998 7.5 5.9 7.4 7.7 4.7 7.9 6.4 9.1 4.7 8.8 4.9 9.2 6.3 6.6 6.9 8.0 7.4 8.2 7.4 7.3 8.2 9.5 9.1 8.3 5.4 7.7 8.5 9.0 7.4


